
Lớp:

STT Mã sinh viên Họ tên Ngày sinh Lớp Số điện thoại Ghi chú Điểm đ.vào

1 66DCHT21506  VŨ THỊ ĐÔNG ANH 30/07/1997 66DCHT22 01646740839

2 66DCHT20657  ĐỖ THỊ LAN ANH 29/03/1997 66DCHT21 0981331497 Lớp trưởng 210

3 66DCHT21276  KHUẤT VĂN BẮC 19/10/1997 66DCHT21 01635715095

4 66DCHT21336  NGUYỄN VĂN CHIẾN 22/04/1997 66DCHT22 0988166447 320

5 66DCHT20753  NGUYỄN ĐỨC DUY 24/11/1997 66DCHT21 0989074260 395

6 66DCHT20465  NGUYỄN HOÀNG DƯƠNG 16/06/1997 66DCHT21 01675254135 170

7 66DCHT20782  ĐỖ THÀNH ĐẠT 22/10/1997 66DCHT21 01694951997 225

8 66DCHT23255  TRẦN TIẾN ĐẠT 01/01/1997 66DCHT23 01694687524 250

9 66DCHT20468  NGUYỄN TRỌNG ĐỨC 14/02/1997 66DCHT21 0961700196 185

10 66DCHT21455  TRẦN VĂN GIANG 06/02/1997 66DCHT22 01676258154 180

11 66DCHT20766  ĐỖ THỊ HOA 04/08/1997 66DCHT21 0964499835 285

12 66DCHT21690  NGUYỄN THẾ HOÀNG 03/07/1997 66DCHT22 0976108040 250

13 66DCHT20906  BÙI CÔNG HUY 01/06/1997 66DCHT21 01636759790 280

14 66DCHT23138  CHU MINH KHẢI 20/09/1997 66DCHT23 01636603979 285

15 66DCHT20778  NGUYỄN DANH KHOA 07/07/1997 66DCHT21 01634544364 310

16 66DCHT21754  LÊ THỊ LEN 25/03/1997 66DCHT22 01646821681

17 66DCHT22026  TRẦN HOÀNG LONG 26/04/1997 66DCHT22 01665967493 285

18 66DCHT21541  NGÔ THỊ LUYẾN 03/01/1997 66DCHT22 0929310924 305

19 66DCHT21490  PHẠM THỊ MAI 13/03/1996 66DCHT22  0941927189 Lớp phó 300

20 66DCHT21747  DƯƠNG THỊ MINH 28/09/1997 66DCHT22 0981933960

21 66DCHT21453  VŨ THỊ THU NGÂN 13/10/1997 66DCHT22 01639059827 225

22 66DCHT22097  NGUYỄN THỊ NHẠN 27/04/1997 66DCHT22 0962249640 335

23 66DCHT21432  TRẦN VĂN QUYỀN 17/08/1997 66DCHT22 0985024428 270

24 66DCHT21489  NGUYỄN VĂN TÂN 16/08/1997 66DCHT22 0969355340 305

25 66DCHT21447  NGUYỄN VĂN THIÊN 08/01/1997 66DCHT22 01667334031 195

26 66DCHT22129  NGUYỄN THỊ THÚY 09/05/1997 66DCHT22 0967362430 240

27 66DCHT22357  TRIỆU THỊ THÚY 06/10/1996 66DCHT22 01639625327 335

28 66DCHT20396  VŨ XUÂN TIỆP 21/10/1995 66DCHT21 01632533203 340

29 66DCHT21409  TRẦN VĂN TUÂN 30/11/1997 66DCHT22 01658148690 235

30 66DCHT20431  NGUYỄN THANH TÙNG 31/01/1997 66DCHT21 01682773194

Giảng viên:
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